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I. Trắc nghiệm khách quan: (6,0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng nhất.
Câu 1: Trong giai đoạn đầu (1914-1916), ưu thế cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thuộc về
A. Đức, Áo-Hung.		B. Anh, Pháp.     C. Anh, Pháp, Mĩ.	D. Anh, Mĩ.
Câu 2: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất sự kiện nào?
A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức. 
B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức.
C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô Viết được thành lập.
Câu 3: Sự kiện nào tạo nên bước ngoặt căn bản của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
A. Chiến thắng Xta-lin-grat của Hồng quân Liên Xô.
B. Đức tấn công và tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
C. Nhật Bản bất ngờ tập kích hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng.
D. Khối Đồng minh chống phát xít đã được hình thành.
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Khi Liên Xô tham chiến, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) thay đổi thành
A. Cuộc đối đầu giữa các nước đế quốc và các nước phát xít.
B. Cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.
C. Cuộc chiến tranh giữa đế quốc, phát xít với lực lượng yêu chuộng hòa bình. 
D. Cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
Câu 5: Chính sách kinh tế mới (NEP) có nội dung là:
A. Cải cách tất cả mọi ngành kinh tế của Nga từ nông nghiệp đến công nghiệp, đưa nông dân vào con đường làm ăn hợp tác hóa.
B. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng thu thuế lương thực, thực hiện tự do buôn bán, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư.
C. Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài bằng cách mở cửa nền kinh tế, phát triển kinh tế theo xu hướng tư bản chủ nghĩa.
D. Kêu gọi sự đầu tư nước ngoài để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo.
Câu 6: Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất về công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô những năm 1928-1937?
A. Liên Xô đã trở thành  cường quốc giáo dục với thành tựu rực rỡ về khoa học, kĩ thuật; văn hóa, nghệ thuật.
B. Đưa Liên Xô trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).
C. Xây dựng được tiềm lực to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
D. Xây dựng được một “xã hội nhân văn” không có cảnh người bóc lột người.
Câu 7: Đặc điểm nổi bật tình hình các nước châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đều
A. Mất hết thuộc địa.
B. Bị suy sụp về kinh tế.
C. Thiết lập nhà nước cộng hòa tư sản.
D. Nhanh chóng ổn định chính trị, phát triển kinh tế.
Câu 8: Trong những năm 1930, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương quân sự hóa đất nước, phát động chiến tranh xâm lược vì muốn
A. Xâm chiếm hệ thống thuộc địa.		B. Khẳng định sức mạnh quân sự.
C. Thoát khỏi khủng hoảng.		D. Đàn áp các cuộc chiến tranh trong nước.
Câu 9: Để đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Rudơven đã
A. Thực hiện chính sách xâm lược các nước khác.
B. Tăng cường chi phí cho quân sự.
C. Kêu gọi sự giúp đỡ của các nước khác.
D. Thực hiện Chính sách mới.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng kết quả thực hiện Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven?
A. Tạo tiềm lực kinh tế để xuất khẩu tư bản.
B. Đã giải quyết được nạn thất nghiệp.
C. Phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế-tài chính.
D. Giữ được quyền kiểm soát của nhà nước.
Câu 11: Điểm chung về tình hình châu Âu và châu Á trong những năm 1929-1939 là
A. Các nhà nước đều giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng.
B. Nền kinh tế có chuyển biến lớn.
C. Phong trào công nhân phát triển mạnh.
D. Chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Câu 12: Nhận xét nào dưới đây là đúng về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1929-1939?
A. Diễn ra mạnh mẽ dưới tác động của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.
B. Giai cấp tư sản giữ vai trò lãnh đạo phong trào.
C. Giai cấp công nhân là động lực chính của phong trào.
D. Phong trào phát triển mạnh, giành những thắng lợi quan trọng.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình chung của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á những năm 1918-1939?
A. Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh.
B. Chính quyền thực dân buộc phải trao trả độc lập cho nhiều nước.
C. Nhiều đảng cộng sản ra đời ở nhiều nước Đông Nam Á.
D. Phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á có những bước tiến bộ rõ rệt.
Câu 14: Kẻ thù chính của phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á những năm 1940 là
A. Đế quốc Mĩ.	B. Phát xít Đức.	C. Thực dân Pháp.	D. Phát xít Nhật.
Câu 15: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí, áp dụng thành tựu kĩ thuật vào sản xuất.
B. Đất nước không bị chiến tranh, tình hình xã hội ổn định.
C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lí.
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.
II. Tự luận (4,0 điểm) 
Câu 1 (1,5 điểm):Tình hình nước Mĩ trong những năm 20 của thế kỉ XX?
Câu 2( 1,0 điểm): Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại diễn ra hai cuộc cách mạng? 
Câu 3(1,0 điểm): Vai trò của Chính sách mới?
Câu 4 (0,5 điểm):  So sánh tình hình nước Mĩ và Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1929?
------Hết------
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I. Trắc nghiệm (6,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	A


II. Tự luận (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã tạo cho nước Mĩ cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế.
- Nước Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trogn thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.
- Sự phân biệt giàu nghèo và phân biệt chủng tộc gay gắt.
- Phong trào công phát triển mạnh 
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm
0.25 điểm

	


Câu 2  
	- Cách mạng tháng Hai (2-1917)  là cách mạng dân chủ tư sản
- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga Hoàng)
- Hình thành hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
⟹ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.
	0.25 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

0.25 điểm

	Câu 3
	- Đưa nước Mĩ ra khỏi khủng hoảng kinh tế.
- Giải quyết phần nào những khó khăn cho người lao động.
- Duy trì được chế độ dân chủ tư sản.
	0.5 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm

	Câu 4
		Nội dung
	Nhật Bản
	Mĩ

	Hoàn cảnh lịch sử

	- là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, không bị thiệt hại gì nhiều
	- là nước thắng trận, thu được nhiều lợi nhuận, không bị thiệt hại gì nhiều

	Tốc độ tăng trưởng kinh tế
	- phát triển không đều, mất cân đối giữa nông nghiệp và công nghiệp

	- phát triển nhanh chóng  do cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động, bóc lột công nhân.



	


0,25 điểm




0,25 điểm
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